MA TRẬN TỔNG QUÁT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12

	Chủ đề/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Địa lí dân cư

	- Trình bày được đặc điểm dân số, nguồn lao động nước ta

	Phân tích được tác động của dân số, lao động đến phát triển kt-xh

	Đọc bản đồ xác định các đô thị của nước ta
	Nhận xét và giải thích được đặc điểm dân số, lao động và quá trình đô thị hóa
	

	
	2 câu - 0,5 điểm(5%)
	1 câu - 0,25 điểm(2,5% điểm)
	2 câu - 0,5 điểm(5% điểm)
	1 câu - 0,25 điểm(2,5% điểm)
	6 câu 1,5 điểm(15%)

	Việt nam trên đường Đổi mới và hội nhập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
	Trình bày được diễn biến, nội dung, thành tựu của quá trình ĐM
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta

	Liên hệ kiến thức giữa quá trình Đổi mới với chuyển dịch cơ cấu kinh tế

	Nhận xét được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua các biểu đồ, bảng số liệu. Lựa chọn các dạng biểu đồ phù hợp
	
	

	
	4 câu -1,0 điểm(10 %điểm)
	2 câu 0,5 điểm(5% điểm)
	2 câu 0,5 điểm(5% điểm)
	1 câu - 0,25 điểm(2,5% điểm)
	9 câu 2,25 điểm(22,5%)

	Địa lí nông nghiệp, thủy sản

	Trình bày được những thuận lợi và khó khăn khi phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi, thủy sản
Nhận xét được tình hình phát triển của các ngành: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

	
	Đọc được bản đồ và biểu đồ phản ảnh tình hình phát triển của các ngành

	Tìm mối quan hệ giữa các đối tượng để giải thích sự phát triển của một ngành

	

	
	5 câu 1,25 điểm(12,5 % điểm)
	3 câu 0,75 điểm(7,5 %điểm)
	2 câu-0,5 điểm(5 %điểm)
	1 câu - 0,25 điểm(2,5% điểm)
	11 câu 2,75 điểm(27,5%)

	Địa lí công nghiệp
	Trình bày được đặc điểm của cơ cấu ngành công nghiệp nước ta
Điều kiện phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

	Giải thích được lí do trở thành ngành trọng điểm của một số ngành công nghiệp

	Xác định được các trung tâm công nghiệp trên bản đồ
Nhận xét được biểu đồ, bảng số liệu
	
	

	
	5 câu – 1,25 điểm(12,5 %điểm)
	6 câu 0,5 điểm(5 %điểm)
	2 câu 0,5 điểm(5 %điểm)
	1 câu -0,25 điểm(2,5 %điểm)
	14 câu -3,5 điểm điểm(35%)

	Tổng 
	16 câu- 4 điểm(40%)
	 12 câu- 3 điểm(30%)
	8 câu- 2điểm điểm(20%)
	4 câu- 1,0 điểm(10%)
	10 điểm- 40 câu (100%)

	
	
	
	
	
	



